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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

· Tên học phần: TIN HỌC

  INFORMATICS

· Số tín chỉ (TC): 03
· Mã học phần: 
· Giảng dạy cho SV năm thứ 1 nhóm ngành Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa dầu.
· Loại học phần: ( bắt buộc

( tự chọn 
· Học phần tiên quyết: Không 
· Học phần học trước: Không 
· Học phần song hành: Không 
· Phân bổ thời gian:
· Lên lớp: 


54 tiết
+ Lý thuyết:            
36 tiết 

+ Thực hành:

18 tiết

· Tự học, tự nghiên cứu: 
90 tiết
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần gồm 10 chương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, phần mềm bảng tính Excel, thuật toán và các kỹ thuật lập trình căn bản bằng ngôn ngữ C.
3.  Chuẩn đầu ra 

3.1 Chuẩn chung
Kết thúc học phần sinh viên cần nắm được những kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, sử dụng thành thạo bảng tính excel, nắm được những kỹ thuật lập trình căn bản bằng ngôn ngữ C. Vận dụng các tư duy giải thuật để giải các bài toán căn bản liên quan đến: Ma trận, Hệ phương trình tuyến tính, Định thức...Có khả năng vận dụng các kiến thức được học vào các học phần liên quan. 

3.2 Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức

Sau khi kết thúc môn học sinh viên cần nắm được những kiến thức sau:

· Các khái niệm cơ bản về thông tin, xử lý thông tin. Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử, mạng máy tính và ứng dụng của CNTT trong cuộc sống hàng ngày.
· Các hàm cơ bản và nâng cao trong bảng tính Excel. Sử dụng bảng tính excel như một công cụ hữu ích để giải quyết các bài toán tính toán.
· Khái niệm cơ bản của thuật toán. Các phương pháp biểu diễn thuật toán. Cấu trúc cơ bản của thuật toán. Một số thuật toán cơ bản giải các bài toán liên quan đến Ma trận, Hệ phương tình tuyến tính, Định thức...
· Các kỹ thuật lập trình căn bản bằng ngôn ngữ C. Sử dụng ngôn ngữ lập trình C để triển khai các thuật toán đã học.
b) Kỹ năng

Có khả năng tư duy trừu tượng và logic. Biết cách vận dụng tư duy thuật toán để giải các bài toán thực tế. Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học cho việc học các môn học cơ bản cũng như các môn chuyên ngành sau này. Có khả năng tự học và hình thành tư duy nghiên cứu trong sinh viên.

c) Thái độ

Ý thức tự giác, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật trong lớp học và trong nhà trường. 
4. Học liệu

· Tài liệu bắt buộc:

[1] Tô Văn Nam, Giáo trình Tin học đại cương, NXB Giáo dục 2009.

[2] SSDG, Giáo Trình Microsoft Excel 2007 Toàn Tập, NXB Giao Thông VậnTải 2008.

[3] Phạm Văn Ất, Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao, NXB Khoa học kỹ thuật 2008.

[4] Nguyễn Duy Phương, Kỹ thuật lập trình, NXB Bưu điện 2010

· Tài liệu tham khảo:

[5] Quách Tuấn Ngọc, Giáo trình Tin học đại cương, NXB Giáo dục 2007.

[6] Lê Minh Toàn, 100 Thủ thuật Microsoft Excel 2007, NXB Thanh Niên 2008 – 2009.

[7] Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Addison Wesley 2011.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, có cấu trúc chung như sau:
a) Kiểm tra - đánh giá quá trình:                  25%
-    Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực 

      phát biểu); Làm bài Quiz sau mỗi chương.

b)  Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:                     25%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 60 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

c)Thi cuối kỳ:                                                  50%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 60 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần

· Điều kiện dự thi: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần.

· SV làm quen với các bài giảng trước, chuẩn bị sẵn các câu hỏi nếu có.

· SV tự nghiên cứu một hoặc các phần kiến thức nhỏ trong trương trình học theo yêu cầu của giảng viên.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1. Các khái niệm cơ bản

1.1. Thông tin và xử lí thông tin

1.1.1. Thông tin

1.1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử

1.1.3. Máy tính điện tử và lịch sử phát triển

1.2. Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử

1.2.1. Phần cứng

1.2.2. Phần mềm

1.3. Khái niệm và phân loại HĐH

1.3.1. MS – DOS

1.3.2. Windows

1.3.3. Unix

1.4. Mạng máy tính

1.5. Internet

1.6. Ứng dụng của CNTT trong cuộc sống
	3
	
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc chương 1,2,3, Tài liệu [1]


	- Các khái niệm cơ bản về thông tin và cách biểu diễn, xử lý thông tin trong máy tính;

- Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử;

- Mạng máy tính và ứng dụng của CNTT trong cuộc sống hàng ngày.

	Tuần 2-3
	Chương 2. Sử dụng, khai thác ứng dụng phần mềm bảng tính Excel

2.1. Làm quen với MS Excel
2.2. Làm việc với dữ liệu trong MS Excel
2.3. Giới thiệu và sử dụng các hàm trong MS Excel
2.4. Khai thác cơ sở dữ liệu tro\ng MS Excel

2.5. Đồ thị trong MS Excel

2.6. Định dạng trang và in bảng tính 

2.7. Bài tập
	6 
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	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc chương 4,5,10, Tài liệu [2]


	- Các khái niệm, thành phần cơ bản của bảng tính Excel;

- Cách sử dụng các hàm cơ bản và hàm nâng cao trong bảng tính excel;

- Khai thác CSDL, vẽ đồ thị trong bảng tính excel;

- Sử dụng excel như một công cụ hữu ích để giải quyết các bài toán liên quan đến tính toán.

	Tuần 4-5
	Chương 3. Thuật toán

3.1. Khái niệm thuật toán

3.2. Một số phương pháp biểu diễn thuật toán

3.3. Các cấu trúc cơ bản của thuật toán

3.4. Một số thuật toán cơ bản

3.4.1. Thuật toán đệ quy

3.4.2. Thuật toán số học

3.4.3. Thuật toán về dãy

3.4. Bài tập
	6 
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	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc chương

2,3 

Tài liệu [4]


	-Khái niệm cơ bản của thuật toán.

 - Các phương pháp biểu diễn thuật toán. 

- Cấu trúc cơ bản của thuật toán. 

- Một số thuật toán cơ bản giải các bài toán liên quan đến Ma trận, Hệ phương trình tuyến tính, Định thức...

	Tuần 6
	Chương 4. Tổng quan về lập trình

4.1. Khái niệm về bài toán

4.2. Các bước giải quyết bài toán bằng máy tính

4.3. Một số ví dụ
	3


	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc chương 1 Tài liệu [1]
	- Khái niệm chung về bài toán và các bước giải quyết bài toán bằng máy tính.



	Tuần 7
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 8
	Chương 5. Ngôn ngữ lập trình C

5.1. Một số khái niệm mở đầu

5.1.1. Tập ký tự

5.1.2. Từ khóa

5.1.3. Tên

5.1.4. Một số khái niệm cơ bản:

· Biến

· Hằng

· Toán tử

· Chú thích

5.1.5. Cấu trúc cơ bản của một chương trình C

5.1.6. Biên dịch chương trình C
	3


	0
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc chương 2 Tài liệu [1]
	- Các khái niệm cơ bản: biến, hằng, toán tử, chú thích...Trong ngôn ngữ C;

- Cấu trúc cơ bản của một chương trình C;



	Tuần 9
	Chương 6. Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C

6.1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C

6.2. Các biểu thức:

· Biểu thức số học

· Biểu thức logic

· Biểu thức quan hệ

6.3. Các phép toán:

· Phép toán số học

· Phép toán quan hệ

· Phép toán logic

· Phép toán gán

6.4. Thứ tự ưu tiên các phép toán

6.5. Một số toán tử đặc trưng trong C
	3
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	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc chương 3  Tài liệu [1]
	- Các kiểu dữ liệu  và các phép toán trong C;



	Tuần 10
	Chương 7. Cấu trúc lập trình trong C

7.1. Input/Output

7.2. Cấu trúc lệnh khối

7.3. Cấu trúc if

7.4. Cấu trúc lựa chọn switch

7.5. Vòng lặp for

7.6. Vòng lặp while và do-while

7.7. Các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình: continue, break.

7.8. Bài tập: 
	3
	2
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc chương 4  Tài liệu [1]
	- Các câu lệnh điều khiển trong C;

- Ứng dụng giải các bài tập về Đại số: tổ hợp, chỉnh hợp, tổng, tích dãy số...



	Tuần 11
	Chương 8. Mảng và xâu ký tự

8.1. Mảng

· Khái niệm mảng

· Khai bảo và sử dụng mảng

· Các thao tác cơ bản trên mảng

· Tìm kiếm trên mảng

8.2. Xâu ký tự

· Khái niệm xâu ký tự

· Khai báo và sử dụng xâu ký tự

· Các hàm xử lý ký tự và xâu ký tự

8.3. Bài tập
	3
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	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc chương 5  Tài liệu [1]
	- Mảng và xâu ký tự, các phép toán trên mảng và xâu ký tự;

- Giải các bài tập liên quan đến phương trình, hệ phương trình tuyến tính

	Tuần 12
	Chương 9. Cấu trúc

9.1. Khái niệm cấu trúc

9.2. Khai báo và sử dụng cấu trúc

· Khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc

· Khai báo biến cấu trúc

· Định nghĩa kiểu dữ liệu cấu trúc với typedef

9.3. Xử lý dữ liệu cấu trúc

· Truy nhập các trường dữ liệu của cấu trúc
· Phép gán giữa các biến cấu trúc
9.4. Bài tập
	3
	2
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc chương 6  Tài liệu [1]
	- Các khái niệm về dữ liệu kiểu cấu trúc, cách truy cập và xử lý dữ liệu kiểu cấu trúc trong C.

	Tuần 13
	Chương 10. Hàm

10.1. Khái niệm hàm

· Khái niệm chương trình con

· Phân loại chương trình con

10.2. Khai báo và sử dụng hàm

· Khai báo hàm

· Sử dụng hàm

10.3. Phạm vi của biến

10.4. Bài tập
	3
	2
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình.

- Trình chiếu

Yêu cầu SV:

- Đọc chương 7  Tài liệu [1]
	- Hàm và cách tổ chức chương trình trong C.

- Ứng dụng giải các bài toán: tính tích phân của hàm số, phương trình phi tuyến tính, tối ưu hóa....

	Tuần 14-15
	Thi kết thúc môn học
	
	
	
	
	
	


Thông tin về GV:

Họ và tên: Trịnh Quang Trung
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: P. 601, Tòa nhà 9 tầng
Điện thoại, email: trungtq@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Phân tích hệ thống, điều khiển và xử lý thông tin.

Bà Rịa, ngày .... tháng .... năm 2014
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